BẢN XIN Ý KIẾN MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 70

1. Về căn cứ pháp lý:

1.1. Cơ sở pháp lý

Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.”
1.2. Yêu cầu thực tiễn:

Trong quá trình xin ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận được nhiều ý kiến liên quan đến việc bổ sung một số căn cứ pháp lý liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng như Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng, chống rửa tiền,...
1.3. Đề xuất của NHNN

Ngoài căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (Điều 13, 14 và 163), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã rà soát các văn bản pháp luật có liên quan trong đó có quy định quyền của tổ chức, cá nhân được yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) cung cấp thông tin khách hàng. Theo đó các đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Nghị định trở lên (Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ). Trong đó, nếu chỉ liệt kê các văn bản Luật trở lên (trong đó quy định về quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng) đã bao gồm ít nhất những văn bản sau đây:
a) Nhóm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản:
- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm 2010; 

b) Nhóm văn bản quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng:
- Bộ Luật Tố tụng hình sự;
- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 29 tháng 03 năm 2011; 

- Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
- Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 26 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014.
c) Nhóm văn bản quy định tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng:
- Bộ Luật Tố tụng dân sự;

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 06 năm 2014; 

- Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự; 

- Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012.
Như vậy, nếu phần căn cứ của dự thảo Nghị định liệt kê tất cả các văn bản này (trừ Nghị định của Chính phủ) thì phần căn cứ của dự thảo Nghị định sẽ dài và phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung khi có sự sửa đổi, bổ sung của các văn bản đó. Vì vậy, NHNN đề xuất chỉ đưa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng vào căn cứ pháp lý của dự thảo Nghị định (đây là các căn cứ quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản và văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản).
2. Về phạm vi điều chỉnh:

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Điều 1 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 quy định: “Bí mật nhà nước… nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Điều 1 Nghị định 70 quy định:

“1. Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 

2. Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin "mật"  thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì được lưu trữ và bảo vệ theo chế độ mật của Nhà nước”.

- Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 151/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 11/3/2003 của Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng quy định thông tin liên quan đến tiền gửi, các tài sản khác của khách hàng tại các tổ chức tín dụng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng.

- Khoản 15 Điều 5 Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của NHNN quy định về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng quy định tài liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản khác của từng khách hàng tại các TCTD là tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng thuộc độ “Mật”.
2.2. Yêu cầu thực tiễn:

Thông tin khách hàng về tiền gửi và tài sản khác của khách hàng tại TCTD có thể được khách hàng cung cấp trong nhiều trường hợp giao dịch dân sự, nếu bị tiết lộ về cơ bản chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức liên quan, không gây nguy hại đến quốc gia như quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Như vậy, thông tin khách hàng là thông tin cá nhân, tổ chức, thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, được pháp luật đảm bảo an toàn (theo quy định của Bộ Luật dân sự). 

2.3. Đề xuất của NHNN:
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước đã có quy định về việc giữ bí mật, lưu giữ và cung cấp đối với những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Qua rà soát quy định tại Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước (Điều 1) và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 70 của TCTD, chi nhánh NHNNg, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức liên quan, NHNN có Công văn số 1418/NHNN-TTGSNH ngày 09/3/2017 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70 trong đó đề xuất chính sách xây dựng Nghị định chỉ quy định đối với các thông tin khách hàng không phải thông tin mật thuộc danh mục bí mật Nhà nước (tương tự Nghị định 70) và căn cứ ban hành Nghị định không bao gồm Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng mà thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Ngoài ra, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an để sửa đổi Quyết định số 151 theo tinh thần trên. Trường hợp trong quá trình quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy có những đơn vị, tổ chức mà thông tin liên quan đơn vị, tổ chức đó thuộc danh mục bí mật nhà nước (chẳng hạn thông tin khách hàng thuộc các lĩnh vực nhạy cảm liên quan quốc phòng, an ninh…) và đang là khách hàng của TCTD thì căn cứ quy định của Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm gửi TCTD, chi nhánh NHNNg để thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Về đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin:

3.1. Cơ sở pháp lý:

Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”
3.2. Yêu cầu thực tiễn:

Trên thực tiễn, ngoài các đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin là “cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” và đối tượng có được sự chấp thuận của khách hàng còn có các loại đối tượng khác có quyền hoặc có nhu cầu được cung cấp thông tin khách hàng như tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan thanh tra giám sát nước ngoài đối với tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh NHNNg; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các tổ chức cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ thuê ngoài, các tổ chức liên kết với TCTD, chi nhánh NHNNg; ngân hàng mẹ; đơn vị kiểm toán độc lập; luật sư...). Ngoài ra, một số đơn vị còn đề nghị dự thảo Nghị định điều chỉnh cả đối với việc cung cấp thông tin khách hàng cho Cơ quan kiểm tra của Đảng.
3.3. Đề xuất của NHNN:
- Để đảm bảo nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD và pháp luật có liên quan, NHNN đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định theo hướng:

a) Đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật: 
Dự thảo Nghị định hướng dẫn cụ thể phương thức, giao nhận, thời hạn, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng;

b) Đối với nhóm đối tượng là tổ chức khác, không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân được pháp luật liên quan quy định được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ cho hoạt động của các đối tượng này theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật có liên quan quy định (tổ chức bảo hiểm tiền gửi, người thi hành án,…): 
Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc là việc giữ bí mật; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng đối với đối tượng này thực hiện theo quy định của Bộ luật, Luật (trường hợp việc quy định quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của cơ quan, tổ chức khác không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại văn bản dưới Luật đều không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD). Trường hợp các văn bản này không quy định việc giữ bí mật, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổ chức khác, cá nhân hoặc theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

c) Đối với các đối tượng khác ngoài nhóm đối tượng quy định tại điểm a, b trên đây: 
Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc chung là chỉ cung cấp thông tin khách hàng khi có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng, việc giữ bí mật, trình tự, thủ tục cung cấp thông tin thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD, chi nhánh NHNNg với tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với sự chấp thuận của khách hàng hoặc theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.

d) Đối với cơ quan kiểm tra của Đảng: việc cung cấp thông tin khách hàng thực hiện theo Nghị quyết, chỉ thị,…của Đảng.
4. Về yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng:

4.1. Cơ sở pháp lý

Điểm d mục 2 Điều 2 Thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 04/4/2001 hướng dẫn Nghị định 70 quy định yêu cầu các cơ quan điều tra của Bộ Công an cung cấp tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng) khi yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng.
4.2. Yêu cầu thực tiễn

Tại công văn số 96/BCA-TCAN ngày 18/01/2016 của Bộ Công an về nội dung vướng mắc tại Nghị định số 70/2000/NĐ-CP và Thông tư số 02/2001/TT-NHNN, Bộ Công an đề nghị NHNN sửa đổi điểm d, mục 2, Điều 2 Thông tư số 02/2001/TT-NHNN, theo đó đề nghị bỏ quy định yêu cầu tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng). Quy định này đã gây khó khăn cho TCTD, chi nhánh NHNNg và các cơ quan chức năng của Bộ Công an trong việc yêu cầu và cung cấp thông tin, vì vậy, làm chậm trễ việc phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến các pháp nhân và cá nhân.
4.3. Đề xuất của NHNN:
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến pháp nhân và cá nhân, Dự thảo Nghị định không quy định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin khách hàng (quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bản án, quyết định thi hành án;…) đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và bảo đảm việc cung cấp thông tin khách hàng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg, dự thảo Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. 
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